
Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang Sinh ngày 2/9/1983 Giới tính: Nữ

2. Nơi đang công tác: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Khoa/BM trực thuộc: Khoa Kinh tế
Phòng/ Ban: 

3. Chức vụ hiện nay:  Giảng viên
4. Học vị: Thạc sỹ , năm cấp: 2011

5. Học hàm: , năm phong: 

6. Liên lạc :
TT Cơ quan Cá nhân

i Địa chỉ Khu phố 3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM
CC Sunview Town, Đ. Gò Dưa, P. Hiệp 

Bình Phước, Thủ Đức, Tp.HCM

ii Điện thoại (848) 3 7244 555 0906.69.60.65

iii Email phongtchc@uel.edu.vn trangntt@uel.edu.vn

7. Trình độ ngoại ngữ :

TT Tên ngoại ngữ
Nghe Nói V iết Đọc hiểu tài 

liệuTốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá

i Tiếng Anh x x x x

8. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Chức vụ

12/09/2005 đến nay
Trường ĐH Kinh tế Luật, KP3 P. Linh Xuân Q. 

Thủ Đức Tp.HCM
Giảng viên

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Ngành Tên luận án tốt nghiệp

Đại học 2001 - 2005
Khoa Kinh tế ĐHQG 
(nay là ĐH Kinh tế 

Luật)

Kinh tế công 
cộng

Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả cung cấp nước sạch trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang

Ngắn hạn một năm 2007 - 2008
Chương trình Giảng 

dạy Kinh tế Fulbright

Kinh tế học 
ứng dụng 

Chính sách 
công

-

Thạc sỹ 2009 - 2011
ĐH Kinh tế Tp.HCM
(Chương trình Giảng 

dạy Kinh tế Fulbright)

Chính sách 
công

Phân tích một số thất bại thị 
trường nhà ở cho người thu 

nhập thấp ở Tp.HCM



10. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

Thứ nhất, lĩnh vực chuyên môn:
Kinh tế học ứng dụng trong phân tích 
chính sách công và các vấn đề xã hội

Thứ hai, hướng nghiên cứu: Phân tích chính sách nông nghiệp, chính 
sách an sinh xã hội

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài  đã hoàn thành 

TT Tên đề tài/dự án

Mã số & cấp 
quản lý (Bắt 
buộc ghi theo 

hợp đồng)

Thời gian 
K inh 

phí (tr 
đồng)

Chủ nhiệm Tham gia

Tháng, 
năm 

nghiệm 
thu

Kết 
quả

Đề tài KH&CN thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật

1
Quan hệ giữa tăng trưởng 
kinh tế và công bằng xã hội 
trên địa bàn TP.HCM

CS/2008-03-06 2008-2009 25 PGS.TS. Đỗ 
Phú Trần Tình

x
(4 thành viên)

2008-
2009

51,6/6
0

Khá

3
Thể chế và chất lượng tăng 
trưởng tại Việt Nam

B2011/34-02 2011-2013 80 PGS.TS. 
Nguyễn Hồng 

x
(8 thành viên)

20/06/
2013

89,6
Tốt

4 Phát triển ngành sản xuất 
rau  an  toà n  tr ê n  đ ị a  b à n 
Tp.HCM

CS/2012-05 2012-2013 30 ThS. Phạm Mỹ 
Duyên

x
(2 thành viên)

2013 75
Khá

5 Đánh giá tác động của các 
công cụ hỗ trợ hoạt động tư 
vấn tuyển sinh của Trường 
Đại học Kinh tế - Luật.

CS/2012-13 2012-2013 30 ThS. Trần 
Thiện Trúc 

Phượng

x
(5 thành viên)

17/12/
2013

78,25
Khá

6 Năng lực cạnh tranh và các 
yếu tố ảnh hưởng đến năng 
lực  cạnh tranh của rau an 
toàn Tp.HCM

CS/2015-09 2015-2016 35 x 2 thành viên 26/10/
2016

73,75
Khá

7 Ph á t  tri ể n  ng à nh  c ô ng 
nghiệp hỗ trợ dệt may trên 
địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

CS/2015-03 2015-2016 35 ThS. Lê Nhân 
Mỹ

x
(2 thành viên)

08/04/
2016

59
Đạt

8 Tác động tình trạng cuộc 
sống đến nỗ lực ở lại của 
lao động nhập cư Tp.HCM

CS/2018-03 2018-2019 35 x 4 thành viên 2019 87
Tốt

9 Phân tích và đánh giá vai 
trò kinh tế nhà nước ở Việt 
Nam

C2019-34-
08/HĐ-KHCN

2019-2021 120 PGS.TS. 
Nguyễn Hồng 

Nga

x
(5 thành viên)

2022 67,6
Đạt

2. Các bài báo đăng 
2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế



TT Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí 
Tháng, năm 

xuất bản

Sản 
phẩm 
của đề 
tài/ dự 
án (chỉ 
ghi mã 

số)

Số của tạp chí, 
trang đăng bài 

viết, Số hiệu 
ISSN,

Điểm 
IF

1 Assuring social equity ang 
improving income from an 
assessment of 
Government's supports in a 
pandemic and migrant 
workers' integration in 
Vietnam

PGS.TS Nguyễn Hồng 
Nga

ThS. Nguyễn Thị Thu 
Trang

Economies, 
MDPI

13/04/2022 C2019-
34-

08/HĐ
-

KHCN

10 (94), 1-22, 
ISSN: 2227-

7099  

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí 
Tháng, năm 

xuất bản
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án

Số của tạp chí, 
trang đăng bài 

viết, số hiệu 
ISSN

Điểm 
IF

1 Các yếu tố ảnh hưởng năng 
lực cạnh tranh của rau an 
toàn Tp.HCM

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang; 

ThS. Mai Lê 
Thúy Vân; 

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Hương

Tạp chí Phát 
triển Khoa học 
và Công nghệ 

ĐHQG

Quý 1 / 2017 Năng lực cạnh 
tranh và các 
yếu tố ảnh 
hưởng đến 

năng lực cạnh 
tranh của rau 

an toàn 
Tp.HCM

Tập 20 - Số 
Q1/2017, trang 
112-126, ISSN 

2588-1051

0.5

2 Nghiên cứu khác biệt chất 
lượng cuộc sống giữa lao 
động nhập cư và lao động 
địa phương ở Tp.HCM

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang

Tạp chí Công 
thương

10/2019 Chất lượng 
cuộc sống của 
lao động nhập 
cư ở Tp.HCM

Số 18 tháng 
10/2019, ISSN 

0866-7756

0.5

3 Chất lượng cuộc sống của 
lao động nhập cư ở 
Tp.HCM

PGS.TS 
Nguyễn Hồng 

Nga
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Trang

Tạp chí Phát 
triển Khoa học 

Công nghệ - 
Kinh tế - Luật - 

Quản lý

30/09/2020 Vol 4 No 3 
(2020), ISSN 

2588-1051

0.75

4 Vắc-xin Covid-19 - Vai trò 
của nhà nước và chương 
trình tiêm phòng quốc gia

PGS.TS 
Nguyễn Hồng 

Nga
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Trang

Tạp chí Ngân 
hàng

08/2021 Số 15 Tháng 
8/2021

0.5

3. Các bài kỷ yếu hội thảo đăng
3.1. Đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc tế



TT Tên bài báo kỷ yếu Tên tác giả
Tên hội nghị, 
nơi tổ chức

Cấp tổ chức 
HT

Tháng, năm  
tổ chức

Số 
hiệu 

ISBN

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án

1 Tham gia hợp tác xã rau 
màu - Liên kết sản xuất bền 
vững ở Long An

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang
SV. Đặng Dịu 

Dung

Phát triển nông 
nghiệp bền 

vững Việt Nam 
- Kinh nghiệm 
từ các quốc gia 

châu Á

Trường 16/07/2020

2 Role of Government and 
Efficiency in Vietnam in 
the Covid-19 outbreak

PGS.TS 
Nguyễn Hồng 

Nga
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Trang

Bussiness 
Management, 

Economics and 
Social Sciences

Nuremberg, 
Germany

25/12/2021 Vol 1, 
2021
ISBN 
978-0-
986046
7-9-6

C2019-34-
08/HĐ-KHCN

3 Sustainable development of 
E-commerce in Vietnam

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang
SV. Nguyễn 

Thị Thanh Hòa

Hội thảo quốc 
tế lần 5 "Phát 

triển kinh tế và 
kinh doanh bền 

vững trong 
điều kiện toàn 

cầu hóa"

19/08/2022

3.2. Đăng trên kỉ yếu hội thảo trong nước:

TT Tên bài báo kỷ yếu Tên tác giả
Tên hội nghị, 
nơi tổ chức

Cấp tổ chức 
HT

Tháng, năm  
tổ chức

Số 
hiệu 

ISBN

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án

1 Nâng cao năng lực giảng 
dạy và ý thức tự học, 
nghiên cứu của sinh viên 
ngành kinh tế học - Khoa 
Kinh tế

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang

Nâng cao chất 
lượng đào tạo 
bậc cử nhân 

ngành kinh tế 
học, tại Khoa 

Kinh tế, 
Trường Đại 

học Kinh tế - 
Luật

Khoa 25/06/2012

2 Lý luận về vai trò của nhà 
nước đối với chi đầu tư 
phát triển khoa học và công 
nghệ

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang
ThS. Lê Nhân 

Mỹ
ThS. Huỳnh 
Thị Ly Na

Hội thảo Để 
Khoa học Công 
nghệ trở thành 
động lực phát 
triển kinh tế ở 
Việt Nam giai 
đoạn 2015 - 

2020

Trường 23/12/2014



3 Phân tích và đánh giá chất 
lượng tăng trưởng của Việt 
Nam - Giai đoạn 1986 - 
2014

PGS.TS 
Nguyễn Hồng 

Nga
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Trang

Hội thảo Việt 
Nam sau 30 

năm đổi mới: 
Thách thức và 

phát triển

Trường 10/10/2015

4 Mức sẵn sàng hội nhập của 
SV Tp.HCM - nguồn vốn 
con người tiềm năng khẳng 
định vị trí tương lai của 
VN trong AEC

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang; 

ThS. Mai Lê 
Thúy Vân; SV. 

Nguyễn Thị 
Quỳnh Như

Hội thảo Định 
vị kinh tế Việt 

Nam trong 
Cộng đồng 

Kinh tế 
ASEAN (AEC) 

Trường 11/11/2016 978-
604-73

5 Hiểu biết và chuẩn bị hội 
nhập của sinh viên 
Tp.HCM - Vốn con người 
tiềm năng khi VN gia nhập 
cộng đồng kinh tế ASEAN 
(AEC)

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang; 

ThS. Mai Lê 
Thúy Vân; SV. 

Nguyễn Thị 
Quỳnh Như

Hội nghị kinh 
tế trẻ lần 3 năm 
2016 (TT PT 

KH&CN Trẻ & 
ĐH Ngân 

hàng)

Thành phố 25/12/2016

4. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học 

TT Tên sách
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản

Tháng, năm 
xuất bản

Chủ biên Tham gia

5. Các hoạt động nghiên cứu khác
5.1. Báo cáo khoa học tại các seminar

TT Tên báo cáo Tên tác giả Cấp seminar Tháng năm Ghi chú

1

Những bất cập trong quá trình thực tập của sinh 
viên Khoa Kinh tế

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang

ThS. Huỳnh 
Hồng Hiếu

ThS. Huỳnh 
Thị Ly Na

Khoa 1/8/2014 Đánh giá hiệu 
quả thực hiện 
báo cáo thực 
tập và khóa 

luận tốt nghiệp 
của sinh viên 
Khoa Kinh tế

2

Phương pháp giảng dạy tích cực trong môn Kinh tế 
học ở Khoa Kinh tế

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang

ThS. Huỳnh 
Thị Ly Na

Khoa 14/11/2014 Nâng cao chất 
lượng giảng 
dạy các môn 
Kinh tế học ở 
Khoa Kinh tế

3

Công tác CVHT từ cảm nhận của SV Kinh tế - Luật ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang

Trường 26/01/2016 Nâng cao chất 
lượng công tác 
cố vấn học tập 
tại Trường ĐH 
Kinh tế - Luật



4

Bản chất bóc lột giá trị thặng dư của chủ nghĩa tư 
bản trong giai đoạn hiện nay

ThS. Huỳnh 
Đình Phát; 

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang; 

ThS. Mai Lê 
Thúy Vân

Khoa 23/12/2016 Tọa đàm Học 
thuyết giá trị 

thặng dư của C. 
Mác: Vận dụng 

và phát triển 
trong điều kiện 

hiện nay

5 Truy xuất dữ liệu ứng dụng trong đề tài môn học SV. Nguyễn 
Hải Ngọc; ThS. 

Nguyễn Thị 
Thu Trang

Trường 27/04/2021 Khai thác dữ 
liệu trong 

nghiên cứu 
khoa học

6 Dạy học tích cực - chủ động trong lớp học trực 
tuyến

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Trang; 

ThS. Huỳnh 
Thị Ly Na

Khoa 25/09/2021 Đánh giá hiệu 
quả giảng dạy, 
học tập theo 

hình thức trực 
tuyến tại Khoa 

Kinh tế và 
Trường Đại 
học Kinh tế- 

Luật

5.2.Hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT Tên đề tài
Kết quả Khoa 

đánh giá

K ết quả 
trường đánh 

giá

Giải thưởng 
(nếu có)

Thời gian 
Ghi 
chú

1 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 
định lựa chọn sữa bột trong nước của người 
tiêu dùng Tp.HCM

8.6 8.4 Giải nhì "Nhà 
khoa học trẻ 

UEL"

2014-2015

2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng hành vi người 
tiêu dùng nước giải khát không cồn không 
ga của người dân Thành phố Hồ Chí Minh

8 7.3 2015-2016

3 Tác động của truyền thông đến việc tiêu 
dùng thực phẩm: trường hợp Tân Hiệp Phát 
và Massan

8.6 - Giải nhất 
"Nhà khoa học 
trẻ UEL"
- Giải ba "Sinh 
viên Nghiên 
cứu khoa học 
cấp Bộ"

2016-2017

12/2017

4 Kỳ vọng của sinh viên đối với đại học 
thông minh - Smart University

2018-2019

5 Chất lượng cuộc sống của sinh viên Kinh tế 
- Luật

2018-2019



6 Nghiên cứu xu hướng sử dụng nền tảng 
xem phim trực tuyến miễn phí của sinh viên 
đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

2020-2021

7 Định giá thời trang xanh - Tiếp cận từ hành 
vi người tiêu dùng đối với sản phẩm quần 
áo

2022-2023

5.3. Viết các tình huống nghiên cứu 
TT Tên tình huống Cấp độ Thời gian Ghi chú
1

5.4. Hoạt động chuyển giao công nghệ

TT
Tên hoạt động chuyển giao công 

nghệ

Sản phầm của đề 
tài/dự án (chỉ ghi mã 

số)
Doanh thu Thời gian Tác giả/đồng tác giả

1

5.5. Hoạt động khác
TT Tên hoạt động Nội dung Thời gian Ghi chú
1

TP.HCM, ngày…...tháng…...năm 2023 TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2023

Trưởng Đơn vị
 (ký tên)

Người khai
(ký tên)

Nguyễn Thị Thu Trang


